
DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI VÀ THAY THẾ LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày      tháng 04 năm 2024 của UBND phường Quang Phong)

        LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (5 thủ tục)

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý

I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1

Thủ tục giấy 
khen của 
Chủ tịch 

UBND cấp 
xã theo công 

trạng

Thẩm định hồ sơ 
khen thưởng và 
trình Chủ tịch 
UBND cấp xã trong 
thời hạn 20 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua Bưu điện đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết – 
UBND cấp xã.
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến (mức độ toàn trình) 
trên hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.nghean.
gov.vn

không

- Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022.
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi 
đua khen thưởng
- Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 
của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng
- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 
của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng;

II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

1

Thủ tục 
Tặng giấy 
khen của 
Chủ tịch 

UBND cấp 

Thẩm định hồ sơ 
khen thưởng và 
trình Chủ tịch 
UBND cấp xã 
trong thời hạn 20 
ngày làm việc, kể 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua Bưu điện đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết – 
UBND cấp xã.
- Hoặc nộp hồ sơ trực 

Không

- Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022.
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi 
đua khen thưởng
- Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 

https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/


2

xã về thành 
tích thi đua 
theo chuyên 

đề.

từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định

tuyến (mức độ toàn trình) 
trên hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.nghean.
gov.vn

của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng
- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 
của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng;

2

Thủ tục 
Tặng giấy 
khen của 
Chủ tịch 

UBND cấp 
xã về thành 
tích đột xuất

Thẩm định hồ sơ 
khen thưởng và 
trình Chủ tịch 
UBND cấp xã 
trong thời hạn 20 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua Bưu điện đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết – 
UBND cấp xã.
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến (mức độ toàn trình) 
trên hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.nghean.
gov.vn

Không

- Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022.
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi 
đua khen thưởng
- Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 
của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng
- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 
của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng;

3
Thủ tục 

Tặng giấy 
khen của 

Thẩm định hồ sơ 
khen thưởng và 
trình Chủ tịch 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua Bưu điện đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết – 

Không
- Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022.
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi 

https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/


3

Chủ tịch 
UBND cấp 
xã cho hộ 
gia đình

UBND cấp xã 
trong thời hạn 20 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định

UBND cấp xã.
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến (mức độ toàn trình) 
trên hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.nghean.
gov.vn

đua khen thưởng
- Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 
của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng
- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 
của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng;

4

Thủ tục xét 
tặng danh 
hiệu Lao 
đông tiên 

tiến

Thẩm định hồ sơ 
khen thưởng và 
trình Chủ tịch 
UBND cấp xã 
trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua Bưu điện đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết – 
UBND cấp xã.
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến (mức độ toàn trình) 
trên hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.nghean.
gov.vn

Không

- Luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022.
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi 
đua khen thưởng
- Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 
của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng
- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 
của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng;

https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/
https://dichvucong.nghean.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-17T16:40:48+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân phường Quang Phong<quangphong.thaihoa@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-17T16:40:58+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân phường Quang Phong<quangphong.thaihoa@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-17T16:41:04+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân phường Quang Phong<quangphong.thaihoa@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




